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Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu phát triển Thành phố Thanh Hóa hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh – thông minh”, Mã số: ĐTĐLCN.13/18
I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu phát triển Thành phố Thanh Hóa hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh – thông minh”
Mã số: ĐTĐLCN.13/18
2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.980 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: Từ tháng 7/2018 – 7/2020.

Gia hạn đến hết tháng 12/2020 tại Quyết định số 1706/QĐ-BKHCN ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Nguyễn Xuân Phi
5. Các thành viên tham gia chính: 
	Số
TT
	Họ và tên
	Cơ quan công tác

	1
	TS. Nguyễn Xuân Phi
	Thành ủy thành phố Thanh Hóa

	2
	PGS.TS. Bùi Văn Huyền
	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

	3
	TS. Trần Quang Phú
	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

	4
	TS. Đỗ Tất Cường
	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

	5
	ThS. Hoàng Văn Hưng
	Ban Quản lý các dự án quy hoạch xây dựng – thành phố Thanh Hóa

	6
	TS. Nguyễn Minh Hải
	Bộ Xây dựng

	7
	ThS. Lê Thế Thiệp
	Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hoá


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 4/2021 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học: 
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 
a) Dạng II:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thông tin khác

	1
	Bộ tài liệu đánh giá thực trạng phát triển đô thị thành phố Thanh Hóa và kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị xanh – thông minh
	Có văn bản chấp nhận ứng dụng của Thành ủy Thành phố Thanh Hóa 

	2
	Bộ tài liệu các giải pháp phát triển thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh – thông minh
	

	3
	Bộ tiêu chí đô thị xanh – thông minh áp dụng cho thành phố Thanh Hóa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận.
	Có văn bản đồng ý chấp thuận và tiếp nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

	4
	Mô hình tổ chức và quản lý của chính quyền đô thị xanh – thông minh phù hợp với điều kiện Việt Nam
	Có văn bản tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc Hội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ

	5
	Ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin (một trong các giải pháp phát triển đô thị xanh – thông minh) cho thành phố Thanh Hóa về điều hành hệ thống giao thông, phát triển du lịch và hạ tầng kỹ thuật
	Có văn bản chấp thuận của UBND thành phố thanh Hóa


b) Dạng III 

- Công bố khoa học: Bài báo khoa học trong nước : 04 bài 
- Kết quả tham gia đào tạo: 
      + Tham gia đào tạo 02 Thạc sỹ 
      + Hỗ trợ đào tạo 02 Tiến sĩ 
2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ: 
1. Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về thành phố hiện đại, bền vững, đô thị xanh thông minh và phát triển đô thị hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh, thông minh.

Đề tài làm rõ khái niệm thành phố hiện đại, bền vững, hướng tới đô thị xanh, thông minh thông qua việc khảo sát, đánh giá nhiều khái niệm, quan niệm khác nhau về đô thị hiện đại, bền vững, đô thị xanh, đô thị thông minh. Đề tài lựa chọn quan niệm và cách tiếp cận về thành phố hiện đại, bền vững, theo hướng đô thị xanh, thông minh, dựa trên cách hiểu tích hợp của đô thị thông minh: Đô thị thông minh với 6 trụ cột đã bao hàm các nội dung đô thị hiện đại, bền vững và đô thị xanh. Nói cách khác, đó là thành phố hiện đại, bền vững và xanh dựa trên nền tảng phát triển và ứng dụng công nghệ thông minh. Cụ thể, đề tài định nghĩa thành phố hiện đại, bền vững, hướng tới đô thị xanh, thông minh như sau: Thành phố hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh, thông minh là thành phố có các hạ tầng hiện đại để đáp ứng nhu cầu sống và làm việc ở mật độ cao của con người, hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, từng bước hướng tới phát triển đô thị xanh dựa trên nền tảng các công nghệ thông minh. 

Dựa trên mô hình 6 trụ cột của đô thị thông minh, đề tài xây dựng khung phân tích mới cho phát triển đô thị hiện đại, bền vững, hướng tới đô thị xanh, thông minh:

· Xây dựng chính quyền hiện đại, thông minh

· Phát triển kinh tế hiện đại, bền vững hướng tới kinh tế xanh, thông minh

· Phát triển con người hiện đại, thông minh

· Phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, bền vững hướng tới kết cấu hạ tầng xanh, thông minh

· Quản lý môi trường xanh, sạch, hướng tới quản lý môi trường thông minh

· Xây dựng đời sống hiện đại, hướng tới đời sống xanh, thông minh

Đề tài cũng làm rõ các thách thức để phát triển đô thị hiện đại, bền vững, hướng tới đô thị xanh, thông minh cũng như các yếu tố ảnh hưởng, các tiêu chí đánh giá.

2. Đánh giá được thực trạng phát triển đô thị của thành phố Thanh Hóa theo 6 trụ cột của đô thị xanh, thông minh: Chính quyền thành phố; Con người, Kinh tế; Kết cấu hạ tầng; Môi trường; và Đời sống. 

Trên cơ sở phân tích, đề tài chỉ ra các hạ chế trong phát triển đô thị của thành phố Thanh Hóa như mô hình quản lý và điều hành của chính quyền đô thị không có đột phá mới; Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa có động lực mới tạo đột phá; Phát triển con người có nhiều thành tích nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu con người thông minh; Kết cấu hạ tầng có nhiều cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của đô thị hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh, thông minh; Môi trường đã được quan tâm nhưng còn nhiều vấn đề, đặc biệt là xử lý chất thải, ô nhiễm không khí,...; Đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, nhưng chủ yếu mới là các nhu cầu cơ bản, chưa đáp ứng được yêu cầu đời sống xanh, thông minh. Tuy nhiên, đề tài chưa đánh giá cụ thể 6 mặt này trên các tiêu chí của đô thị xanh, thông minh mà chủ yếu đánh giá dựa trên cơ sở Bộ tiêu chí đô thị loại I do hiện nay thành phố chưa triển khai xây dựng đô thị xanh, thông minh và chưa thống kê các chỉ tiêu để phân tích, đánh giá theo các tiêu chí này.

3. Khảo sát và đánh giá kinh nghiệm phát triển đô thị trên thế giới và rút ra bài học cho thành phố Thanh Hóa.

Đề tài đã khảo sát kinh nghiệm phát triển thành phố xanh, thông minh của một số đô thị trong nước và trên thế giới như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Soul, Singapore,... và rút ra các bài học kinh nghiệm cho thành phố Thanh Hóa, bao gồm bài học lựa chọn chiến lược, tiêu chí phát triển đô thị xanh, thông minh; bài học xây dựng chính quyền thông minh, bài học thu hút doanh nghiệp phát triển kinh tế thông minh, bài học xây dựng hạ tầng và hệ thống giao thông thông minh, bài học về phát triển con người thông minh và xây dựng đời sống xanh, thông minh, bài học về quản lý môi trường xanh, thông minh. 

4. Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá đô thị xanh, thông minh áp dụng cho thành phố Thanh Hóa.

Trên cơ sở tham khảo các bộ tiêu chí đô thị xanh, thông minh trên thế giới và một số địa phương trong nước, đề tài đề xuất bộ tiêu chí phát triển thành phố hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh, thông minh cho thành phố Thanh Hóa. Hiện nay, việc phát triển thành phố Thanh Hóa dựa chủ yếu trên cơ sở bộ tiêu chí dành cho đô thị loại I. Để phát triển đô thị thông minh, chúng tôi đề xuất bộ tiêu chí tích hợp dựa trên cơ sở các bộ tiêu chí đã có ở Việt Nam. Cụ thể, bộ tiêu chí phát triển đô thị của thành phố Thanh Hóa bao gồm các tiêu chí của các bộ tiêu chí chủ yếu sau:

- Bộ tiêu chí về dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Do Thanh Hóa chưa đạt cung cấp dịch vụ công cấp độ 3 và 4 nên tới năm 2025, Thanh Hóa vẫn phải tiếp tục áp dụng bộ tiêu chí này.

- Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 theo Công văn số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019. Đây là bộ chỉ số mới, chưa được áp dụng và thống kê ở thành phố Thanh Hóa. Trong 5 năm tới, Thanh Hóa cần đáp ứng các chỉ tiêu trong bộ chỉ số này.
- Bộ tiêu chí đô thị xanh theo nghiên cứu của KOICA và Bộ xây dựng năm 2018.

- Bộ tiêu chí tăng trưởng xanh của Bộ xây dựng.

- Một số chỉ tiêu của Bộ tiêu chí ISO 37122.

Do Thanh Hóa mới bắt đầu phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, chúng tôi đề xuất tới năm 2025, thành phố Thanh Hóa đáp ứng được các tiêu chí đã ban hành của Việt Nam và hướng tới đạt một số chỉ tiêu trong bộ tiêu chí ISO 37122 và bộ tiêu chí KOICA – Bộ xây dựng. 

5. Đề xuất được hệ thống giải pháp phát triển đô thị hiện đại, bền vững, hướng tới đô thị xanh, thông minh cho thành phố Thanh Hóa.

Để phát triển thành phố Thanh Hóa hiện đại, bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, đề tài đã đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ theo 6 trụ cột. Cụ thể:

- Nhóm giải pháp xây dựng chính quyền thành phố Thanh Hóa hiện đại, thông minh, bao gồm các giải pháp:

+ Đổi mới cơ cấu tổ chức với mô hình chính quyền đô thị hiện đại, không tổ chức hội đồng nhân dân phường; tổ chức lại cơ cấu phòng trong UBND thành phố, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

+ Giải pháp quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

+ Giải pháp kỹ thuật về xây dựng hệ thống hạ tầng ICT, trung tâm điều hành thông minh,... 

- Nhóm giải pháp phát triển kinh tế thành phố Thanh Hóa hiện đại, hướng tới kinh tế xanh, thông minh, bao gồm các giải pháp chính:

+ Cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư

+ Nâng cao năng suất, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo

- Nhóm giải pháp phát triển con người thành phố Thanh Hóa thông minh, bao gồm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Nhóm giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố Thanh Hóa hiện đại, bền vững hướng tới đô thị xanh, thông minh, bao gồm các giải pháp về qui hoạch đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng hệ thống giao thông thông minh

- Nhóm giải pháp quản lý môi trường bền vững, hướng tới môi trường xanh, thông minh, bao gồm các giải pháp về thu gom, xử lý rác thải, phát triển kinh tế tuần hoàn; giải pháp quan trắc và quản lý môi trường thông minh; giải pháp quản lý khí thải; giải pháp phát triển không gian xanh

- Nhóm giải pháp phát triển đời sống văn hóa, xã hội hiện đại, hướng tới đời sống xanh, thông minh, bao gồm các giải pháp cải thiện thu nhập, điều kiện vật chất, nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy đời sống xanh, thông minh, tăng cường trật tự án ninh ở khu dân cư bằng công nghệ thông minh

6. Đề xuất được một mô hình tổ chức và quản lý đô thị xanh, thông minh của chính quyền thành phố Thanh Hóa phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Để phát triển đô thị thông minh, xây dựng chính quyền thông minh đóng vai trò quan trọng. Đề tài đề xuất xây dựng mô hình tổ chức và quản lý đô thị của thành phố Thanh Hóa như sau:

- Về cơ cấu tổ chức: 

+ Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố Thanh Hóa với một cấp chính quyền đầy đủ, có tư cách pháp nhân, có ngân sách riêng và bộ máy để thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, ở cấp phường, chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND phường là cánh tay nối dài, trực thuộc UBND thành phố, không có tư cách pháp nhân và ngân sách riêng. Các dịch vụ công của thành phố có thể được cung cấp ở cấp phường.

+ Thành lập Ban công tác phát triển đô thị thành phố Thanh Hóa xanh, thông minh ở cấp thành phố do chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban.

+ Thí điểm cơ cấu lại bộ máy của UBND thành phố cho phù hợp với yêu cầu quản lý đô thị hiện đại, hướng tới đô thị xanh, thông minh. Đặc biệt là nâng cấp, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý đô thị; Xây dựng trung tâm điều hành thông minh của thành phố Thanh Hóa; Bổ sung chức năng quản lý khoa học, đổi mới, sáng tạo cho Phòng Kinh tế.

- Về điều hành quản lý:

+ Xây dựng và ban hành các qui chế, quy trình trong vận hành đô thị trong điều kiện phát triển đô thị hiện đại, bền vững theo hướng xanh, thông minh.

+ Tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong điều hành, quản lý đô thị.

+ Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ công

- Về hạ tầng công nghệ:

+ Ban hành khung kiến trúc ICT cho đô thị thông minh, trong đó trung tâm là chính quyền đô thị thông minh

+ Đầu tư hạ tầng ICT cho quản lý, điều hành, cơ sở dữ liệu tập trung,...

7. Đề xuất được mô hình kiến trúc và ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin cho thành phố Thanh Hóa nhằm phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh. 

Do tầm quan trọng và tính chất phức tạp, đề tài dành riêng một nội dung về kiến trúc và ứng dụng công nghệ thông tin. Đề tài đề xuất khung kiến trúc ICT cho đô thị thành phố Thanh Hóa dựa trên cơ sở đièu chỉnh khung kiến trúc do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành. Khung kiến trúc bao gồm các lớp khác nhau, từ lớp cảm biến, lớp hạ tầng, lớp dữ liệu, lớp nền tảng, lớp ứng dụng thông minh, lớp đối tượng sử dụng, cung cấp khả năng xử lý thông minh trên nền băng thông rộng, Internet vạn vật, cơ sở dữ liệu lớn và điện toán đám mây. Đề tài đề xuất giải pháp tập trung vào xây dựng hạ tầng trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh theo thời gian thực để giám sát mọi hoạt động từ giao thông, an ninh, du lịch, ...

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

a) Hiệu quả kinh tế

- Đề tài làm rõ được cơ sở khoa học và thực tiễn, khẳng định thành phố Thanh Hóa phải phát triển đô thị hiện đại, bền vững, hướng tới đô thị xanh, thông minh vì đây là con đường để thành phố tạo đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đi thẳng vào các công nghệ hiện đại, công nghệ xanh, thông minh.

- Các giải pháp do đề tài đề xuất, nếu được áp dụng sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của thành phố nhờ xây dựng được chính quyền thông minh, ứng dụng trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Đồng thời, các giải pháp nhằm phát triển kinh tế xanh, thông minh; hạ tầng xanh, thông minh; con người thông minh, ... sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Thanh Hóa, trở thành đô thị trọng điểm ở Bắc Trung Bộ và Nam Bắc Bộ, đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng bên cạnh Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

- Các kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở tham khảo quan trọng để thành phố Thanh Hóa xây dựng Đề án xây dựng thành phố Thanh Hóa thông minh giai đoạn 2021-2025, đã được tỉnh chấp thuận chủ trương.

b) Hiệu quả xã hội

- Các kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần nâng cao năng lực, quản lý điều hành của chính quyền thành phố trong việc đáp ứng các dịch vụ công cho người dân, giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, môi trường, đời sống, an ninh xã hội,... dựa trên cơ sở công nghệ thông tin.

- Các giải pháp phát triển con người thông minh giúp phát triển giáo dục của thành phố, nâng cao năng lực của người dân trong phát triển cá nhân, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho cá nhân và hộ gia đình.

- Các giải pháp phát triển hạ tầng hiện đại, xanh, thông minh, giúp giải quyết các nhu cầu hạ tầng như giao thông, điện, nước, xử lý nước thải, viễn thông, phục vụ trực tiếp nhu cầu của xã hội và mỗi người dân.

- Các giải pháp quản lý môi trường thông minh giúp cải thiện môi trường của thành phố Thanh Hóa, từ đó, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

- Các giải pháp phát triển đời sống hiện đại, theo hướng đời sống xanh, thông minh giúp cải thiện thu nhập và đời sống vật chất, nâng cao đời sống tinh thần trên địa bàn, đồng thời, hướng tới đáp ứng yêu cầu sống xanh, sống thông minh ở thành phố Thanh Hóa.

Nếu các giải pháp được triển khai đầy đủ, hiệu quả, sẽ góp phần cải thiện mạnh mẽ đời sống xã hội ở thành phố Thanh Hóa

IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Về tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ đúng hạn 

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Đạt  
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